
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5B ngõ 75, phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.268.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

05/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHUÔN MẪU VIỆT

0108630536

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Thiết kế, chế tạo các loại khuôn ép nhựa dân dụng và 
khuôn ép nhựa công nghiệp,
Gia công các sản phẩm khuôn mẫu: Khuôn thổi chai PET, 
Khuôn ép nhựa,  Khuôn đúc nhôm…

2599(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Kinh doanh sắt thép Công nghiệp, dân dụng

4663

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

6. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh đồ chơi, trò chơi

4764

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHUÔN MẪU 
VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ MẠNH Số 5B ngõ 75, 
phố Hồng Mai, 
Phường Bạch 
Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.524 105.240.000 8,300

Tổng số 10.524 105.240.000 8,300

0170820002
01

2 ĐỖ VĨNH CẦU Số 07A, tổ 14, 
Phường Khương 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.524 105.240.000 8,300

Tổng số 10.524 105.240.000 8,300

013157043

3 PHAN TIẾN 
DŨNG

Thôn Văn Điển, 
Xã Tứ Hiệp, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.326 53.260.000 4,200

Tổng số 5.326 53.260.000 4,200

013294019

4 MAI THẾ ĐỨC Số nhà 82 tiểu 
khu Hưng Long, 
Thị Trấn Nga 
Sơn, Huyện Nga 
Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.156 21.560.000 1,700

Tổng số 2.156 21.560.000 1,700

173277084

5 NGUYỄN 
TRUNG KIÊN 

P2304 nhà T18, 
KĐT Vinhomes 
Times City, 
Phường Mai 
Động, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.720 507.200.000 40,000

Tổng số 50.720 507.200.000 40,000

0310840117
33

6 NGUYỄN 
MẠNH 
THẮNG

Số 90 đường Cô 
Giang, Phường 
Trần Nguyên 
Hãn, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

47.550 475.500.000 37,500

Tổng số 47.550 475.500.000 37,500

C0942818

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

2/3Thời gian đăng từ ngày 05/03/2019 đến ngày 04/04/2019



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013294019
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN TIẾN DŨNG Nam

16/07/1980 Kinh Việt Nam

02/04/2011 Công an Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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